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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH PHÚ YÊN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 
Số: 1503/Qð-UBND                Phú Yên, ngày 31 tháng 7 năm 2018 

 
QUYẾT ðỊNH 

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong  
lĩnh vực thi ñua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết  

của UBND cấp xã trên ñịa bàn tỉnh Phú Yên 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN 
 
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền ñịa phương ngày 19/6/2015; 
Căn cứ Nghị ñịnh số 63/2010/Nð-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm 

soát thủ tục hành chính; Nghị ñịnh số 92/2017/Nð-CP ngày 07/8/2017 của Chính 
phủ sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của các nghị ñịnh liên quan ñến kiểm soát thủ tục 
hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng 
Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 318/Qð-BNV ngày 09/3/2018 về việc công bố thủ tục 
hành chính mới ban hành lĩnh vực thi ñua, khen thưởng thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Nội vụ; 

Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 482/TTr-SNV ngày 
24/7/2018, 

QUYẾT ðỊNH: 
ðiều 1. Công bố kèm theo Quyết ñịnh này Danh mục 05 thủ tục hành chính 

trong lĩnh vực thi ñua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã 
trên ñịa bàn tỉnh Phú Yên.  

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và bãi bỏ 05 thủ 
tục hành chính trong lĩnh vực thi ñua, khen thưởng tại Quyết ñịnh số 600/Qð-
UBND ngày 17/3/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh. 

ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc Sở Nội vụ, Chủ 
tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

 KT.CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
Phan ðình Phùng 
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DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC THI ðUA, KHEN 
THƯỞNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ TRÊN 

ðỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN 
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số  1503/Qð-UBND ngày  31 tháng  7  năm 2018 của 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên) 
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH 
Số 
TT 

Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải 

quyết 

ðịa ñiểm 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí 
(nếu 
có) 

Căn cứ pháp lý Ghi chú 

1 

Thủ tục tặng 
Giấy khen của 
Chủ tịch 
UBND cấp xã 
về thực hiện 
nhiệm vụ 
chính trị 

2 

Thủ tục tặng 
Giấy khen của 

Chủ tịch 
UBND cấp xã 
về thành tích 
thi ñua theo 

ñợt hoặc 
chuyên ñề 

3 

Thủ tục tặng 
Giấy khen của 
Chủ tịch 
UBND cấp xã 
về thành tích 
ñột xuất 

4 

Thủ tục tặng 
Giấy khen của 

Chủ tịch 
UBND cấp xã 
cho gia ñình 

Cơ quan 
thi ñua, 
khen 
thưởng 
thẩm ñịnh 
hồ sơ 
khen 
thưởng và 
trình cấp 
có thẩm 
quyền 
trong thời 
hạn 20 
ngày làm 
việc, kể 
từ ngày 
nhận ñủ 
hồ sơ 
theo quy 
ñịnh. 
  

5 

Thủ tục xét 
tặng danh 

hiệu Lao ñộng 
tiên tiến 

 

Cơ quan 
thi ñua, 
khen 
thưởng 
thẩm ñịnh 
hồ sơ 

 
 
 
 
 
 
 
Nộp hồ 
sơ trực 
tiếp tại 
Bộ phận 
tiếp nhận 
và trả kết 
quả của 
UBND 
cấp xã 
hoặc qua 
ñường 
Bưu ñiện 
hoặc 
thông qua 
dịch vụ 
công trực 
tuyến của 
tỉnh 

Không 

- Luật Thi ñua, 
khen thưởng 
ngày 
26/11/2003, 
Luật sửa ñổi, bổ 
sung một số 
ñiều của Luật 
Thi ñua, khen 
thưởng ngày 
14/6/2005 và 
Luật sửa ñổi, bổ 
sung một số 
ñiều của Luật 
Thi ñua, khen 
thưởng ngày 
16/11/2013; 
- Nghị ñịnh số 
91/2017/Nð-CP, 
ngày 31/7/2017 
của Chính phủ 
quy ñịnh chi tiết 
thi hành một số 
ñiều của Luật 
Thi ñua, khen 
thưởng;  
- Quyết ñịnh số 
13/2018/Qð-
UBND, ngày 
27/4/2018 của 
UBND tỉnh về 
việc ban hành 
quy chế về công 

 
 
 
 
 
 
Những nội 
dung còn lại 
của TTHC 
thực hiện 
theo Quyết 
ñịnh số  
318/Qð-
BNV ngày 
09/3/2018 
của Bộ Nội 
vụ ñã ñược 
cập nhật 
trên CSDL 
quốc gia về 
TTHC 



90 CÔNG BÁO/Số 16+17/Ngày 22-8-2018

khen 
thưởng và 
trình cấp 
có thẩm 
quyền 
trong thời 
hạn 10 
ngày làm 
việc, kể 
từ ngày 
nhận ñủ 
hồ sơ 
theo quy 
ñịnh. 

tác thi ñua, khen 
thưởng trên ñịa 
bàn tỉnh. 
 

B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ: 

Số 
TT 

Số hồ sơ 
TTHC 

Tên thủ tục hành chính 
Tên VBQPPL quy 

ñịnh việc bãi bỏ 
TTHC 

Lĩnh vực thi ñua, khen thưởng 

1 

T-PYE-
273172-TT 

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch 
UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ 
chính trị 

2 

T-PYE-
273173-TT 

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch 
UBND cấp xã về thành tích thi ñua theo 
ñợt hoặc chuyên ñề 

3 
T-PYE-
273174-TT 

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch 
UBND cấp xã về thành tích ñột xuất 

4 
T-PYE-
273175-TT 

Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia ñình văn 
hóa 

5 

T-PYE-
273176-TT Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao ñộng tiên 

tiến 

Nghị ñịnh số 
91/2017/Nð-CP, ngày 
31/7/2017 của Chính phủ 
quy ñịnh chi tiết thi hành 
một số ñiều của Luật Thi 
ñua, khen thưởng;  

 

 
 
 


